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Tiêm dưới da
15º

Da
Mô dưới da

Cơ

Heo < 18 kg: Mũi kim 25mm, 18-21 G 
Heo 18-100 kg: Mũi kim 35mm, cỡ kim 16-18 G
Heo thịt (>100 kg) và heo nái: 
                                          Mũi kim 50mm, cỡ kim 16-18 G
Heo nái và heo nọc: Mũi kim 100mm, cỡ kim 16-18 G

Tiêm bắp
90º
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Tiêm bắp không cần kim
Tiêm trong da
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Đối tượng sử dụng

Heo nái và heo nọc

Heo cai sữa

Heo con theo mẹ

1.4

Độ dài
(mm)

Cỡ kim
(G)

Đường kính
(mm)

1.4

1.4

0.7 - 1.2

0.6 - 0.8

16 - 18

16 - 18

16 - 18

18 - 20 - 21

21 - 23

Kích thước kim tiêm cho từng loại động vật

Nơi chích vắc-xin và đường cấp trên heo trưởng thành và heo con:

Đọc toàn bộ bài báo trên 3tres3:

Heo xuất chuồng (>100 kg) 
và heo nái

Heo choai và heo xuất chuồng 
(< 100 kg)

3tres3.com/vn


